KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1 
Tên giáo viên: Đỗ Thị Kim Ngân – Đặng Phương Nhung
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/03 đến 08/03
	Tuần 2
Từ 11/03 đến 15/03
	Tuần 3
Từ 18/03 đến 22/03
	Tuần 4
Từ 25/03 đến 29/03
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ, quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách chào hỏi lễ phép phù hợp tình huống. Trao đổi với phụ huynh về một số cách phòng bệnh dịch mùa đông: Sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp… 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
+ Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, sau cho trẻ về đội hình 4 hàng dọc chuyển hàng ngang.
+ Trọng động: Cho trẻ tập BTPTC: 
* Tuần I + III + V: 
Hô hấp: Còi tàu tu.... tu....) 
+ Tay: Đưa ra phía trước gập trước ngực. 
+ Bụng: Cúi người về phía trước. 
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên, ngồi xuống liên tục 
+ Bật: Bật tiến về phía trước. 
* Tuần II + IV: 
Hô hấp: Máy bay ù....ù.... 
+ Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân 
+ Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên. 
+ Chân: Ngồi khuỵu gối. 
+ Bật: Bật tại chỗ 
( Mỗi động tác tập 4 lần x 4 nhịp) 
* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh lớp. 
* Tập dân vũ 

	

	Trò chuyện
	- Tuần 1: Ý nghĩa của ngày 8/3 và một số hoạt động chào mừng ngày 8/3 
- Tuần 2: Kể tên một số phương tiện giao thông đường bộ: Ô tô, xe đạp, xe máy... 
- Tuần 3: Kể tên một sô phương tiện GT đường thủy: Tàu ngầm, canô, thuyền buồm... 
- Tuần 4: Kể tên một sô PTGT đường hàng không: Máy bay, khinh khí cầu... 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ hoa hướng dương (ĐT) 

	Hoạt động tạo hình
Ghép hình tạo thành phương tiện giao thông (Mẫu) (MT88) 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu bức tranh thuyền trên biển 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ máy bay (Mẫu) 

	MT88, MT38, MT54, MT87, MT39, MT90

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết, phân biệt hình tròn, hình tam giác 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ nhận biết, phân biệt hình vuông, hình chữ nhật (MT38) 
	Làm quen với toán
Ôn nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác 
	Làm quen với toán
Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản (MT39) 


	

	
	T4
	Vận động
+ VĐCB: Đập bóng xuống sàn 
và bắt bóng. 
+ TC: Lắng nghe tôi hỏi
 
	Văn học
Thơ: Bé và mẹ (MT54) 

	Vận động
+ VĐCB: Bật liên tục qua các vòng 
+ TC: Ngón tay nhúc nhích 

	Văn học
Truyện: Qua đường. 

	

	
	T5
	Khám phá
Trò chuyện về ngày 8/3. 

	Khám phá
Một số biển báo giao thông 

	Khám phá
Một số phương tiện giao thông bé biết 

	Khám phá
Một số PTGT đường hàng không 

	

	
	T6
	Âm nhạc
- DH: Bông hoa mừng cô 
- TC: Lời thì thầm của hoa. 

	Âm nhạc
+ VĐMH: VĐ: Đi xe đạp 
+ Nghe hát: Từ 1 ngã tư đường phố. (MT87) 
	Âm nhạc
+ VĐ: Em vẽ con tàu tương lai. 
+ NH: Những con đường em yêu 

	Âm nhạc
+ VĐ: Đèn đỏ đèn xanh 
+ NH: Chúng em với an toàn giao thông. (MT90) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần I: HĐCMĐ 
+ Quan sát cây hoa mào gà 
+ Tham gia hoạt động phòng Kidsmart 
+ Giao lưu văn nghệ ngày 8/3 với lớp B2, lớp B3. 
+Quan sát cây hoa đồng tiền 
+ LĐTT: Chăm sóc cây, nhặt lá, lau lá cây sân trường 
* Trò chơi vận động 
+ Chim bay cò bay. 
+ Lăn bóng vào gốc cây 
+ Nhảy lò cò 
* Chơi tự chọn 
	Tuần II: HĐCMĐ 
+ Quan sát thời tiết 
+ Tham gia hoạt động phòng Kidsmart 
+ Giao lưu nhóm bạn trai, bạn gái. Trò chơi: Bật liên tục qua 5 vòng, cướp cờ 
+ Quan sát cây hoa trạng nguyên 
+ LĐTT: Chăm sóc cây, nhặt lá, lau lá cây góc thiên nhiên, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi các góc 
* Trò chơi vận động 
+ Phi ngựa 
+ Bật ô 
+ Lộn cầu vồng 
* Chơi tự chọn 
	Tuần III: HĐCMĐ 
+ Quan sát thời tiết 
+ Tham gia hoạt động phòng Kidsmart 
+ Giao lưu trò chơi bạn gái , bạn trai: Thi xem ai nhanh , Mèo đuổi chuột . 
+ Thí nghiệm: Thổi bong bóng với dầu rửa bát. 
+ Vệ sinh sắp xếp đồ chơi trong các góc . 
* Trò chơi vận động 
+ Trời nắng, trời mưa 
+ Mèo đuổi chuột 
+ Bật xa 30 - 45 cm 
* Chơi tự chọn 


	+ Vệ sinh đồ chơi
+ Lau giá đồ chơi
+ Chăm sóc cây trong góc thiên nhiên: Lau lá cây, nhổ cỏ, tưới nước, sới đất... (MT71) 
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	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
Làm thiệp tặng bà và mẹ 
Làm sách về một số ptgt 
Bác bán hàng vui tính 
Bác đầu bếp tài ba 
* Góc xây dựng: 
Xếp bến xe Gia Lâm 
Bến cảng 
Sân bay 
Ngã tư đường phố 
Xếp công viên Ngọc Lâm 
* Góc phân vai:
Bán hàng: Một sô ptgt đồ chơi (ô tô, xe máy, xe đạp...), rau củ quả nhựa, bưu thiếp 8/3 
Bác sĩ: Khám sức khỏe lái xe 
Nấu ăn: Cửa hàng ăn uống 
* Góc học tập: 
+ Chắp ghép hình tạo thành hình bức tranh đơn giản 
+ Trò chơi sắp xếp các hình học đã cho tạo thành những hình đơn giản như ngôi nhà, thuyền, máy bay ...; xếp que tính tạo thành hình tam giác, hình chữ nhật , hình vuông,. 
+ Nối phương tiện với các biển báo giao thông, khoanh tròn PTGT với nơi hoạt động, công dụng, khoanh tròn những biển báo cấm. 
+ Ghép tranh ptgt 
* Góc văn học: 
Dùng kí hiệu để viết tên trên sản phẩm của mình 
Đọc diễn cảm thơ: " Con yêu mẹ lắm", " Bé và mẹ", " Đoàn tàu lăn bánh". 
- Tập kể lại truyện: Qua đường, Thỏ con đi học 
* Góc nghệ thuật: 
Hát và sử dụng dụng cụ âm nhạc đệm cho lời bài hát, vận động theo nhạc các bài hát: Đi xe đạp, Em vẽ con tàu tương lai, Đèn đỏ, đèn xanh; Bông hoa mừng cô, Đi đường em nhớ. 
Làm hoa. 
Gấp và trang trí thuyền, máy bay bé thích 
Vẽ va tô màu hoa hướng dương, thuyền, ô tô, máy bay theo ý thích 
Xé dán PTGT bé thích 
* Góc thiên nhiên: 
Chăm sóc cây: tưới cây, nhổ cỏ, nhặt lá úa- vàng, lau lá cây. 
* Góc vận động: 
Bật tách chân, khép chân qua 5 ô; Bật chụm chân liên tục vào 5 vòng , ném boing 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn và sau khi ngủ dậy. (MT12) 
- Trẻ chuẩn bị giường gối cùng cô. 

	MT12

	Hoạt động chiều
	* Tuần I
+ Hướng dẫn kĩ năng buộc dây giầy 
+ TCHT: Nhận biết hình tròn, hình tam giác 
+ Làm bưu thiếp tặng bà, mẹ, bạn gái ngày 8/3 
+ Bật tách chân, khép chân qua 5 ô.
TC: Cắp cua 
+ Biểu diễn văn nghệ và nêu gương bé ngoan 
Chơi tự chọn 
	* Tuần II
+ Hướng dẫn kĩ năng thả tăm 
+ Ôn so sánh chiều rộng của 3 đối tượng 
+ Thơ: Con yêu mẹ lắm 
+ Xem video về một số ptgt đường bộ 
+ Biểu diễn văn nghệ và nêu gương bé ngoan 
Chơi tự chọn 
	* Tuần III 
+ Rèn kĩ năng thả tăm 
+ Nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,… (MT66) 
+ Thơ: Đoàn tàu lăn bánh (MT55) 
+ Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu. (MT19) 
+ Biểu diễn văn nghệ và nêu gương bé ngoan 
Chơi tự chọn 
	* Tuần IV 
+ Rèn kĩ năng buộc dây giầy 
+ TCHT: Nhận biết hình dạng 
+ Bật chụm chân liên tục vào 5 ô 
+ Chơi TC: Nói nối tiếp (MT56) 
+ Biểu diễn văn nghệ và nêu gương bé ngoan 
+ Chơi tự chọn 
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MT66, MT55, MT19, MT56

	Chủ đề - Sự kiện 
	Ngày hội 8/3 
	Một số PTGT đường bộ 
	Một số PTGT đường thủy 
	Một số PTGT đường hàng không 
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